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	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
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	A. Phát triển vận động
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	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)
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	.
	.
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	5
	1
	Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 5: + Hô hấp: Hít vào thở ra 
+ Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao
+ Chân: Bước từng chân ra trước, vuông góc         
+ Bụng: Hai tay chống hông quay người sang hai bên.
+ Bật:  Bật về phía trước 
	Cả Khối
	Sân trường
	TDS
	TDS
	TDS
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	Trẻ thực hiện một số động tác phù hợp với các điệu nhảy
	Trẻ thực hiện một số động tác phù hợp với các điệu nhảy Dân vũ
	Trẻ thực hiện một số động tác phù hợp với các điệu nhảy Dân vũ
	Cả Khối
	Sân trường
	TDS
	TDS
	TDS
	 

	 
	 
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
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	* Vận động: đi
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	16
	2
	Kiểm soát được vận động đi liên tục trong đường có 3-4 điểm zíc zắc không chệch ra ngoài 
	Đi thay đổi hướng theo 3-4 điểm zic zắc
	HĐH: Đi thay đổi hướng theo 3-4 điểm zic zắc
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐNT
	 
	 
	 

	 
	 
	* Vận động: chạy
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	Kiểm soát được vận động chạy liên tục trong đường rộng 50cm, có 3-4 điểm zíc zắc không chệch ra ngoài 
	Chạy thay đổi hướng theo 3-4 điểm zic zắc
	HĐH: Chạy thay đổi hướng theo 3-4 điểm zic zắc
	Cả  lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐNT
	 

	 
	 
	3. Các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt và sử dụng một số đồ dùng dụng cụ
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	48
	4
	Thực hiện được vận động gập, đan ngón tay vào nhau
	Co duỗi các ngón tay, đan các ngón tay vào nhau
	Tập các động tác tay : Co duỗi các ngón tay, đan các ngón tay vào nhau
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	 
	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
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	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
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	5
	Biết thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
	Diễn đạt nhu cầu cá nhân
	Thể hiện ý nghĩ của mình qua lời nói
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	 
	 
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	.
	.
	.
	.
	.
	.
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	6
	Làm quen một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản.
	Một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản
	Bảo quản thức ăn , thực phẩm
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
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	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
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	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
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	7
	Quan tâm đến số lượng và biết đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 3 và đếm theo khả năng
	Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3 và đếm theo khả năng
	HĐH: Nhận biết số lượng trong phạm vi 3
	Cả  lớp
	Lớp học
	 
	 HĐH+HĐG+HĐNT
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	8
	Có khả năng so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 3 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 3 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 3 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	Cả  lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐG+HĐNT
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	2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	133
	9
	Kể tên và nói được sản phẩm, ích lợi của nghề nông, nghề xây dựng,..khi được hỏi, xem tranh
	Tên gọi, sản phẩm, ích lợi của nghề nông, nghề xây dựng,..
	Tìm hiểu bác cấp dưỡng
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐC+HĐNT
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	Tìm hiểu nghề xây dựng
	Cả  lớp
	Lớp học
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	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
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	A. Nghe hiểu lời nói
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	141
	11
	Có khả năng nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng trong giao tiếp
	Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng trong giao tiếp
	Nghe hiểu lời nói và biết thể hiện ý nghĩ của mình qua lời nói
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT
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	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	 Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Truyện: Cây rau của Thỏ út
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐC
	 
	 

	145
	13
	Biết lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi của người đối thoại
	Trả lời các câu hỏi khi được hỏi
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	 
	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
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	150
	14
 
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 
	Thơ: Quà của bố
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐC
	 

	
	
	
	
	Thơ: Cái bát xinh xinh
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐC
	 
	 
	 

	153
	15
	Có khả năng bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện
	Tập đóng vai theo lời dẫn chuyện của giáo viên
	Biết cách hỏi và cách trả lời mọi người
	Nhóm
	Lớp học
	HĐG+ HĐNT
	HĐG+ HĐNT
	HĐG+ HĐNT
	 

	 
	 
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	158
	16
	Biết nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh. Biết cầm sách đúng chiều và mở sách, xem tranh và "đọc" truyện. 
	Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau. Cầm sách đúng chiều và mở sách, xem tranh và "đọc" truyện. 
	Xem và nghe đọc các loại sách truyện khác nhau 
	Cá nhân
	Thư viện
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
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	A. Phát triển tình cảm
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	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	.
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	174
	17
	Thể hiện kính yêu chú bộ đội
	Thể hiện tình cảm của mình với chú bộ đội 
	HĐH: Chú bộ đội của em
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+ HĐC
	 

	 
	 
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
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	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
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	178
	18
	Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở
	Cử chỉ, lời nói lễ phép trong giao tiếp
	Lễ phép trong giao tiếp ( chào hỏi, thưa gửi, cám ơn..) trong giao tiếp
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	 

	 
	 
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
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	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	.
	.
	.
	.
	.
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	196
	19
	Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát 
	Hát vđ: Cháu yêu cô chú công nhân, 
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐC
	 
	 

	
	
	
	
	Hát ; Anh đầu bếp kỳ tài
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐC
	
	
	

	197
	20
	Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vận động minh họa)
	Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc
	 VĐ múa Cháu thương chú bộ đội
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐG
	 

	199
	21
	Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	Sử dụng các nguyên vật liệu tái chế để tạo ra sản phẩm 
	Trang trí dụng cụ xây dựng ( dán, tô màu
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐG
	ĐTT+HĐG
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	Nặn bánh
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
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	210
	23
	 Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	Tạo hình đồ dùng đồ chơi bằng các nguyên vật liệu khác nhau theo chủ đề ( vỏ hộp, giấy, lá, len, vải vụn,,,,,)
	Làm cuốc, xẻng, mũ…
	Nhóm
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
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